
Thứ Bảy, 14/03/2008 
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Tên:  _______________________ 
Lớp Cấp 1A 
  Ngày:  _______________________ 
 
   

Chương Trình (Agenda) 
 

*** 
Các em cần phải có dụng cụ học đầy đủ khi đến trường 

(Students need to bring all school supplies to school)  
 
 

 
Chương trình cho ngày hôm nay (Agenda for today): 

 
1. Điểm danh các em học sinh.  (Check student absentee) 

 
2. Bài Kiểm tra chính tả (Quiz) 

 
3. Ôn bảng chữ cái, chữ ghép và các dấu trong tiếng Việt. 

(Review all Alphabet & Accent marks)  
 

 
Giờ nghỉ giải lao 15 phút.  (Break time 15 minutes) 
 
 
4. Điểm danh các em học sinh lại sau giờ chơi.  (Check student absentee after breaktime) 

 
5. Tập điền câu cho đúng nghĩa, ráp vần và tách rời vần.  (Practice to fill in the blank, connect words  

and separate words) 
 
Bài làm ở nhà (Homework): 
 
 *** Nhờ Phụ huynh giúp các em học bài và làm bài ở nhà *** 
     (Please help your kids to study & do homework @ home) 
 

1. Phải ôn bảng chữ cái, chữ ghép, và các dấu trong tiếng Việt.  (Must review all Vietnamese alphabet 
and the accents marks). 

 
2.  Tập đọc tất cả các câu trong bài làm.  (Practice reading all sentences in homework sheet) 
 
3. Bài làm phải nộp vào tuần tới – các em phải tập viết cho rõ nét.  (Homework needs to turn in the 

following week with clear hand writing). 
 
 

 
 

 
 
 
 



Thứ Bảy, 14/03/2008 
Trường Việt Ngữ Lạc Hồng  Tên:  _______________________ 
Lớp Cấp 1A 
  Ngày:  _______________________ 
 

1. Tìm những chữ chính tả trong khung dưới đây và khoanh tròn lại: 
 

     thầy,  mẹ,  phố, bác,  phi cơ,  quê,  ông,  giờ,  nóng,  hộp,   
 khó,  mưa,  đèn,  lá,  gà,  rác,  chị,  dù,  chim sẽ,  sách. 
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2.  Viết lại những câu dưới đây và gạch đích những chữ chính tả:  
 
 

1.  Thầy dạy rất hay. 
 

2.   Mẹ mua quà cho em. 
 
3.  Ngoài phố rất đông người. 
 
4.  Bác Ba là em của bác Hai. 
 
5.  Phi cơ bay rất nhanh. 
 
6.  Ba em quê ở Việt Nam. 
 
7.  Mái tóc ông bạc phơ. 
 
8.  Đã đến giờ đi học. 
 
9.  Mùa hè rất nóng. 
 
10.  Hộp quà này rất đẹp. 
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11.  Bài toán này khó quá. 
 
12.  Ngoài trưa mưa đã tạnh. 
 
13.  Chị mua đèn mới. 
 
14.  Mùa đông lá rụng đầy sân. 
 
15.  Đàn gà con đi tìm mẹ. 
 
16.  Thùng rác thật là hôi. 
 
17.  Em có cây dù màu hồng. 
 
18.  Con chim sẽ đậu trên cây trúc. 
 
19.  Chi giúp em học bài. 
 
20.  Thư viện có rất nhiều sách. 
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3.  Em tự đặt 5 câu dùng những chữ chính tả dưới đây: 
 

thầy,  mẹ,  phố, bác,  phi cơ,  quê,  ông,  giờ,  nóng,  hộp, 
khó,  mưa,  đèn,  lá,  gà,  rác,  chị,  dù,  chim sẽ,  sách. 

 
 
 

1.  ______________________________________________________________________ 
 
 

______________________________________________________________________ 
 
 

 
2.  _____________________________________________________________________ 

 
 

 _____________________________________________________________________ 
 
 
 

3.  _____________________________________________________________________ 
 
 

 _____________________________________________________________________ 
 
 
 

4. _____________________________________________________________________ 
 
 

 _____________________________________________________________________ 
 
 
 

5. _____________________________________________________________________ 
 
 

 _____________________________________________________________________ 
 


